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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Cường Thịnh

Số 411 đường Lê Văn Cử, 

khóm Thuận An, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

Nhà trọ tháng 1400754331 51A8 014735 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1975
Số 251A, ấp Tân Hòa Đông, xã 

Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, ĐT
0788865098 340821488

14/7/2021-

14/10/2021
        3.000.000 

Kinh doanh 04 phòng, còn ở 02 

phòng, thu tiền phòng 50% số tiền 

cho thuê, tạm ngưng nhận khách mới

1 Phước Thu

Số 336 đường Nguyễn Thái 

Học, tổ 19, khóm Thuận Phú, 

phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Dịch vụ cầm đồ 1401932900 51A8 008018 Bùi Kim Thu 1977

Số 336 đường Nguyễn Thái Học, 

tổ 19, khóm Thuận Phú, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0948842942 341313740
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

2 Ba Vinh

Số 732 đường Nguyễn Thái 

Học, tổ 12, khóm Thuận Phú, 

phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà ở 1400597209 51A8 004761 Phạm Thị Anh Đào 1986

Số 742 đường Nguyễn Thái Học, 

tổ 12, khóm Thuận Phú, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0931380986 087186003075
15/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Kinh doanh 11 phòng, còn ở 03 

phòng, , tạm ngưng nhận khách mới

3 Ba Vinh 734

Số 734 đường Nguyễn Thái 

Học, tổ 12, khóm Thuận Phú, 

phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà trọ tháng 1400701749 51A8 015058 Nguyễn Thị Được 1959
Đường Lê Lợi, khóm 3, Phường 

2, TPCL, ĐT
0903317494 340749679

15/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Kinh doanh 11 phòng, còn ở 03 

phòng, không thu tiền, tạm ngưng 

nhận khách mới

4 Ba Vinh 740

Số 740 đường Nguyễn Thái 

Học, tổ 12, khóm Thuận Phú, 

phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà trọ tháng 8346219199 51A8013588 Huỳnh Kim Thái 1985

Số 742 đường Nguyễn Thái Học, 

tổ 12, khóm Thuận Phú, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0903317494 087085002767
15/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Kinh doanh 08 phòng, còn ở 02 

phòng, không thu tiền, tạm ngưng 

nhận khách mới

5 Năm Minh

Số 612 đường Nguyễn Thái 

Học, Tổ 14, khóm Thuận Phú, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT

- Cho thuê nhà ở 1400480419 51A8 002955 Nguyễn Ngọc Minh 1956

Số 612 đường Nguyễn Thái Học, 

Tổ 14, khóm Thuận Phú, phường 

Hoà Thuận, TPCL, ĐT

0916737116 087056001051
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Kinh doanh 20 phòng, còn ở 06 

phòng, thu tiền được 02 phòng, còn 

04 phòng đề nghị miễn giảm, tạm 

ngưng nhận khách mới

6 Sì phố tóc

Số 614 đường Nguyễn Thái 

Học, Tổ 14, khóm Thuận Phú, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT

Làm tóc 8497040612 51A8 016883 Phạm Ngọc Mai Duyên 1993

Số 614 đường Nguyễn Thái Học, 

Tổ 14, khóm Thuận Phú, phường 

Hoà Thuận, TPCL, ĐT

0907315692 341602759
7/6/2021-

31/9/2021
        3.000.000 

1 Hồng Uyên

Số 29 đường Cái Sơn, tổ 28, 

khóm Thuận Nghĩa, phường 

Hoà Thuận, TPCL, ĐT

Nhà trọ 1401181725 51A8 007613 Trần Tấn Bửu 1965

Số 143/1 , tổ 29, khóm Thuận 

Phát, phường Hòa Thuận, TPCL, 

ĐT

0392232119 087065001806
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Kinh doanh 13 phòng, còn ở 04 

phòng, thu tiền tiền nước, tạm ngưng 

nhận khách mới

1 Nguyễn Văn Bảy

Số 237 đường Hòa Đông, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

Chụp ảnh thẻ 1402078008 51A8 013676 Nguyễn Văn Bảy 1986

Số 237 đường Hòa Đông, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

0939161707 092086005182
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

2 93

Số 93 đường Lê Văn Cử, tổ 35, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà ở 1401557819 51A8 009069 Lương Thị Ngà 1972
Số 93, tổ 35, khóm Thuận Phát, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT
0968801870 087172014402

14/7/2021-

1/10/2021
        3.000.000 

Kinh doanh 14 phòng, còn ở 06 

phòng, thu 50% số tiền cho thuê, tạm 

ngưng nhận khách mới

3 Nguyễn Ngọc Lệ Diễm

Số 158 đường Đinh Bộ Lĩnh, 

khóm Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

Phòng trọ 1400361683 51A8001578 Nguyễn Ngọc Lệ Diễm 1970

Số 158 đường Đinh Bộ Lĩnh, 

khóm Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0986769739 341631047
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 13 phòng, còn ở 04 phòng, 

không thu tiền

4 Nguyễn Thị Kim Cúc
158 Đinh Bộ Lĩnh, Thuận Phát, 

Hòa Thuận
Phòng trọ 1401150283 51A8 003945 Nguyễn Thị Kim Cúc 1971

Số 94 đường Phạm Hữu Lầu, tổ 

15, khóm 2, Phường 4, TPCL, ĐT
0903823251 340747276

14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 10 phòng, còn ở 03 phòng, 

không thu tiền

5 Thanh Lạc

Số 154/18 Nguyễn Thị Lựu, tổ 

31, khóm Thuận Phát, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê phòng trọ 3500641575 51A8 007666 Trần Thị Thanh Lạc 1977

Số 154/18 Nguyễn Thị Lựu, tổ 

31, khóm Thuận Phát, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0908413409 340890350
15/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 10 phòng, còn ở 04 phòng, thu 

400.000đ/ph

6 Xuân Quý

Số 65/1 đường Lê Văn Cử, tổ 

35, khóm Thuận Phát, phường 

Hoà Thuận, TPCL, ĐT

- Mua bán đồ giải khát, 

cho thuê nhà ở
1400483191 51A8 001744 Đỗ Thị Bạch Huệ 1966

Số 65/1 đường Lê Văn Cử, tổ 35, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

0946903536 340563451
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 28 phòng, còn ở 03 phòng, chỉ 

thu 50% tổng số tiền cho thuê

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HÒA THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỘ KINH DOANH THU NHẬP THẤP  NGỪNG HOẠT ĐỘNG DO ĐẠI DỊCH COVID- 19

ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HÒA THUẬN

Hòa Thuận, ngày 18 tháng  9 năm 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số  224/TB-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Phường)

I. Khóm Thuận An: 1 Hồ sơ

II. Khóm Thuận Phú: 6 Hồ sơ

III. Khóm Thuận Nghĩa: 1 Hồ sơ

IV. Khóm Thuận Phát: 29 Hồ sơ
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7 Trung Hậu

Số 115 đường Lê Văn Cử, tổ 

35, khóm Thuận Phát, phường 

Hoà Thuận, TPCL, ĐT

- Nhà trọ 1400397947 51A8 004059 Trần Sanh Thành 1954

Số 115 đường Lê Văn Cử, tổ 35, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

0376626340 340186841
15/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 14 phòng, còn ở 04 phòng, chỉ 

thu 50% tổng số tiền cho thuê

8 Hoàng Gia Phát

Số 63 đường Lộ Hòa Đông, tổ 

34, khóm Thuận Phát, phường 

Hoà Thuận, TPCL, ĐT

Nhà trọ 1400539278 51A8003928 Hoàng Phú Thái 1945

Số 63 đường Lộ Hòa Đông, tổ 34, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

0919985859 340047073
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 07 phòng, không còn người ở 

trọ

9 Thanh Nam

Số 233 đường Thiên Hộ 

Dương, tổ 33, khóm Thuận 

Phát, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

- cho thuê nhà trọ tháng 1400457674 51A8 011599 Nguyễn Ngọc Nam 1964

Số 233 đường Thiên Hộ Dương, 

tổ 33, khóm Thuận Phát, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0913170378 087064001867
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 09 phòng, còn ở 02 phòng, 

không thu tiền phòng

10 Nghĩa Nhân

Số 156/15 đường  Nguyễn Thị 

Lựu, tổ 31, khóm Thuận Phát, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê phòng trọ 1401233973 51A8 007801 Huỳnh Thị Lệ Thu 1971

Số 156/15 đường  Nguyễn Thị 

Lựu, tổ 31, khóm Thuận Phát, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT

0898027121 340702912
15/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 12 phòng, còn ở 04 phòng, thu 

50% số tiền cho thuê

11 Kim Diễm

Số 87 đường Hòa Đông, tổ 33, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

- Cho thuê nhà ở 1400460349 51A8 000937 Lê Kim Diễm 1975

Số 87 đường Hòa Đông, tổ 33, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

0817110071 087175009986
14/7/2021-

14/10/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 08 phòng, còn ở 02 phòng, 

không thu tiền

12 Nhựt Thành

Số 86 đường  Nguyễn Thị Lựu, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

- Cho thuê Nhà ở 1400302790 51A8 001715 Trần Minh Nhựt 1949

Số 86 đường  Nguyễn Thị Lựu, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

0908419379 087049000514
15/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 09 phòng, còn ở 07 phòng, thu 

200.000đ/ph

13 Phạm Sang

Số 115 đường Trần Thị 

Nhượng, tổ 31, khóm Thuận 

Phát, phường Hoà Thuận, 

TPCL, ĐT

Cho thuê nhà trọ tháng 8228593778 51A8 014161 Ngô Thị Hiếu 1968

Số 115 đường Trần Thị Nhượng, 

tổ 31, khóm Thuận Phát, phường 

Hoà Thuận, TPCL, ĐT

0795216089 340671965
14/7/2021-

15/10/2021
        3.000.000 

Kinh doanh 12 phòng, còn ở 05 

phòng, thu 50% số tiền cho thuê, 02 

phòng không lấy tiền, tạm ngưng 

nhận khách mới

14 215

Số 235, đường Thiên Hộ 

Dương, Tổ 33, khóm Thuận 

Phát, P.Hoà Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà ở 1400420843 51A8 000532 Phạm Hồng Sơn 1972

Số 235 đường Thiên Hộ Dương, 

tổ 33, khóm Thuận Phát, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0909197134 340926681
14/7/2021-

30/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 10 phòng, còn ở 04 phòng, 

không thu tiền

15 Nhật An

Số 265 đường Thiên Hộ 

Dương, tổ 33, khóm Thuận 

Phát, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

Nhà trọ 1400421195 51A8 000276 Trần Văn Răng 1953

Số 259 đường Thiên Hộ Dương, 

tổ 33, khóm Thuận Phát, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

02773 855888 087053000803
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 06 phòng, còn ở 01 phòng, 

không thu tiền

16 Ngọc Trinh

Số 155 đường Nguyễn Thị 

Lựu, tổ 31, khóm Thuận Phát, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà trọ tháng 1400904019 51A8 011255 Ngô Văn Năm 1954

Số 160 đường Nguyễn Thị Lựu, 

tổ 31, khóm Thuận Phát, phường 

Hoà Thuận, TPCL, ĐT

0949611366 340047227
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 06 phòng, còn ở 03 phòng, 

giảm 50% tiền phòng cho người ở trọ

17 Lê Hữu Tín

Số 214/2 đường Đinh Bộ Lĩnh, 

tổ 30, khóm Thuận Phát, 

phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà ở 1401729560 51A8 012638 Lê Hữu Tín 1985

Số 396 đường Nguyễn Thái Học, 

khóm Thuận Phú, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

 0919769985 341227100
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 05 phòng, còn ở 02 phòng, chỉ 

thu tiền điện nước

18 Lê Huỳnh Trang

Số 214 đường Đinh Bộ Lĩnh, tổ 

30, khóm Thuận Phát, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Nhà trọ thuê tháng 1401080406 51A8 011861 Lê Văn Tâm 1954

Số 396 đường Nguyễn Thái Học, 

khóm Thuận Phú, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

0913882364 340076549
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 11 phòng, còn ở 03 phòng, chỉ 

thu tiền điện nước

19 Phan Thị Sợi

Số 187 Lộ Hòa Đông, tổ 29, 

khóm Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

Phòng trọ 1401150269
51A8

011158
Phan Thị Sợi 1966

Số 259 Lộ Hòa Đông, tổ 29, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

0348515164 341317516
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 04 phòng, còn ở 02 phòng, nếu 

được hỗ trợ sẽ giảm 50% cho người ở 

trọ

20 Phan Anh Kiệt

Số 43 Lộ Hòa Đông, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

- Tạp hoá 1400116226 51A8014107 Phan Anh Kiệt 1958

Số 43 Lộ Hòa Đông, khóm Thuận 

Phát, phường Hòa Thuận, TPCL, 

ĐT

0947242667 340008726
14/7/2021-

25/8/2021
        3.000.000 

21 Thanh Bằng

Số 242 đường Đinh Bộ Lĩnh, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà ở 1401080357 51A8 009059 Lê Kim Huệ 1952

Số 242 đường Đinh Bộ Lĩnh, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

0774043558 340076318
14/7/2021-

30/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 06 phòng, còn ở 04 phòng, 

không thu tiền

22 Mộng Duyên

Số 240 đường Đinh Bộ Lĩnh, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà ở 1401365289 51A8 008638 Lê Kim Hiền 1971

Số 240 đường Đinh Bộ Lĩnh, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

0774043558 340618952
14/7/2021-

30/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 06 phòng, còn ở 01 phòng, 

không thu tiền

23
Trần Thị Phương 

Dung

Số 227 đường Thiên Hộ 

Dương, tổ 33, Thuận Phát, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT

- Cho thuê nhà ở 1400483201 51A8 002152 Trần Thị Phương Dung 1965

Số 227 đường Thiên Hộ Dương, 

tổ 33, Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

0975381091 340568395
14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 10 phòng, còn ở 03 phòng, có 

thu đủ tiền

24 Huỳnh Thái Khoa

Số 16/10 đường Hòa Đông, 

Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà trọ tháng 8392639215 51A8 012616 Huỳnh Thái Cẩm Trang 1997
Tổ 35, khóm Thuận Phát, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT
0949440010 341871420

14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 06 phòng, còn ở 02 phòng, 

miễn tiền trọ

25 Thái Khoa

Số 429/2, tổ 6, khóm Thuận 

An, phường Hòa Thuận, TPCL, 

ĐT

Cho thuê nhà trọ tháng 1400659825 51A8 006021 Thái Thị Cẩm Chi 1970
Tổ 35, khóm Thuận Phát, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT
0947220666 340668964

14/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 10 phòng, còn ở 04 phòng, 

miễn tiền trọ
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26 Hữu Phước

Số 579 đường Lê Văn Cử, 

khóm Thuận Phát, phường Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

- Nhà trọ 1400405806 51A8 007035 Đỗ Hữu ánh 1941

Số 29 đường Lê Văn Cử, khóm 

Thuận Phát, phường Hoà Thuận, 

TPCL, ĐT

0382088087 340948335
14/7/2021-

01/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 06 phòng, còn ở 02 phòng, 01 

phòng thu 80%, 01 phòng thu 100%

27 Nguyễn Thị Minh Tú Số 261A đường Hòa Đông Bán gạo, rau, củ, quả 1401832007 51A8 013974 Nguyễn Thị Minh Tú 1984

Số 261 đường Hòa Đông, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

0935231908 341340290
25/8/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

28 Huy Nhật

Số 85, đường Hòa Đông, tổ 33, 

khóm Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cho thuê nhà ở 1400212096 51A8 002706 Nguyễn thị Ngọc Hiền 1949

Số 85, đường Hòa Đông, tổ 33, 

khóm Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0377605865 340028990
15/7/2021-

15/9/2021
        3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. Kinh 

doanh 10 phòng, còn ở 05 phòng, sẽ 

thu 50% tiền cho thuê

29 Trần Kim Thoa

Số 243, đường Đinh Bộ Lĩnh 

Tổ 29, khóm Thuận Phát, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT

Bán gạo 1400344180 51A8000564 Trần Kim Thoa 1969

Số 345, Lê Văn Cử, tổ 32, khóm 

Thuận Nghĩa, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0794978092 340675700
 14/7/2021-

25/8/2021 
        3.000.000 

    111.000.000 Tổng cộng: 37 hồ sơ
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